
 

 

 

 

KHUNG MA TRẬN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2025-2026 

KHỐI 11 

MÔN: LỊCH SỬ  

TT 
Chương/ 

chủ đề 

Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Mức độ đánh giá 
Tổng 

Tỉ lệ 

% điểm 

TNKQ nhiều lựa 

chọn 
TNKQ đúng sai Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 1. CÁCH 

MẠNG TƯ SẢN 

VÀ SỰ PHÁT 

TRIỂN CỦA 

CHỦ NGHĨA TƯ 

BẢN 

Nội dung 1 

CÁCH 

MẠNG TƯ 

SẢN VÀ SỰ 

PHÁT TRIỂN 

CỦA CHỦ 

NGHĨA TƯ 

BẢN 

4         4   
10% 

 

2 

 

CHỦ NGHĨA XÃ 

HỘI TỪ NĂM 

1919 ĐẾN NAY 

 Nội dung 2 

Bài 3: SỰ HÌNH 

THÀNH LIÊN 

BANG CỘNG 

HOÀ XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA 

XÔ VIẾT 

4   2(a) 2(b) 2(c,d)    6 2 4 30% 

Nội dung 3 

Bài 4: CHỦ 

NGHĨA XÃ 

HỘI 1991 ĐẾN 

NAY 

2   1(a) 1(b) 1(c,d)   1 3 1 3 25% 

3 
QUÁ TRÌNH 

GIÀNH ĐỘC 

Nội dung 4 

Bài 5: QUÁ 
2   1(a) 1(b) 1(c,d)  1  3 2 2 35% 

TRƯỜNG THPT PHẠM THÁI BƯỜNG 

       TỔ LỊCH SỬ -GDKT&PL 

   

MA TRẬN 

ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

 



LẬP DÂN TỘC 

CỦA CÁC 

QUỐC GIA 

ĐÔNG NAM Á 

TRÌNH XÂM 

LƯỢC VÀ CAI 

TRỊ CỦA CHỦ 

NGHĨA THỰC 

DÂN Ở ĐÔNG 

NAM Á.  

Tổng số câu 12 0 0 4 (a) 4 (b) 
4 

(c,d) 
0 1 1 16 5 9 100 

Tổng số điểm 3.0   4.0  2.0 1.0 4.0 3.0 3.0 10 

Tỉ lệ % 70 30 40 30 30 100 

 

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, LỚP 11 

MÔN: LỊCH SỬ  

 

TT 
Chủ đề/ 

Chương 

Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 

Hình thức 

TN nhiều lựa chọn TN đúng sai Tự luận 

Biết Hiểu 
Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 
Biết Hiểu 

Vận 

dụng 

1 

CÁCH 

MẠNG 

TƯ 

SẢN 

VÀ SỰ 

PHÁT 

TRIỂN 

CỦA 

CHỦ 

NGHĨA 

TƯ 

BẢN 

Nội dung 

1: CÁCH 

MẠNG 

TƯ SẢN 

VÀ SỰ 

PHÁT 

TRIỂN 

CỦA 

CHỦ 

NGHĨA 

TƯ BẢN 

- Nhận biết:  

+ Biết được tiền đề của các cuộc cách mạng 

tư sản về kinh tế, chính trị, xã hội, tư tưởng. 

+ Biết được nhiệm vụ, mục tiêu, giai cấp 

lãnh đạo, động lực cách mạng, kết quả và ý 

nghĩa của cách mạng tư sản. 

+ Biết được tiền đề về kinh tế- chính trị- tư 

tưởng, mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh 

đạo, kết quả, ý nghĩa và tính chất các cuộc 

cách mạng Anh, Pháp, Bắc Mĩ.... 

+ Biết được giá trị Tuyên ngôn Độc lập 

1776 của nước Mỹ và Tuyên ngôn Nhân 

quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp  

+ Biết được điểm giống và khác nhau về + 

Biết được tiền đề về kinh tế- chính trị- tư 

tưởng, mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh 

4      
 

 

 

 
 



đạo, kết quả, ý nghĩa và tính chất các cuộc 

cách mạng Anh, Pháp, Bắc Mĩ.... 

Nội dung 

2:  SỰ 

HÌNH 

THÀNH 

LIÊN 

BANG 

CỘNG 

HOÀ XÃ 

HỘI CHỦ 

NGHĨA 

XÔ VIẾT 

 

- Nhận biết 

+ Biết được quá trình hình thành Liên bang 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

+ Biết được ý nghĩa sự ra đời của Liên bang 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

+ Biết được sự phát triển của chủ nghĩa xã 

hội ở các nước Đông Âu sau Chiến tranh 

thế giới thứ hai. 

- Thông hiểu 

+ Giải thích được sự ra đời của nhà nước 

Liên Xô đã mở ra thời kì phát triển, đưa 

CNXH trở thành hệ thống thế giới. 

+ Giải thích được Liên bang Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Xô viết ra đời có phải là 

một tất yếu lịch sử. 

+ Giải thích được nguyên nhân vì sao 

CNXH Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. 

+ Lý giải được vì sao sau sự sụp đổ của 

Liên Xô, chủ nghĩa xã hội không bị tiêu diệt 

hoàn toàn mà vẫn tiếp tục tồn tại và phát 

triển ở một số quốc gia (Trung Quốc, Việt 

Nam, Lào, Cu-ba). 

- Vận dụng 

+ Phân tích được  ý nghĩa sự ra đời của Liên 

bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

+ Đánh giá được vai trò của thành tựu khoa 

học – kĩ thuật đối với sự phát triển của Liên 

Xô (trước 1970) và Trung Quốc (hiện nay) 

+ Rút ra được bài học từ sự sụp đỗ mô hình 

CNXH ở Liên Xô và Đông Âu cho công 

cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay. 

+ Học sinh rút ra được 4 việc mà mình có thể 

4   2 (a) 2 (b) 
2 (c, 

d) 
   



đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát 

triển đất nước hiện nay. 

 

CHỦ 

NGHĨA 

XÃ 

HỘI 

TỪ 

NĂM 

1919 

ĐẾN 

NAY 

Nội dung 

3: Bài 4: 

CHỦ 

NGHĨA 

XÃ HỘI 

1991 ĐẾN 

NAY 

- Nhận biết 

+ Biết được nét chính về chủ nghĩa xã hội 

từ năm 1991 đến nay. 

+ Biết được những thành tựu chính và ý 

nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa của 

Trung Quốc. 

- Thông hiểu 

+ Giải thích được: Vì sao KHKT lại là chìa 

khóa then chốt.  

+ Lý giải được vì sao cùng cải cách nhưng 

TQ thành công còn LX sụp đổ. 

- Vận dụng 

+ Phân tích được ý nghĩa của công cuộc cải 

cách mở cửa ở Trung Quốc. 

+ Liên hệ được những lĩnh vực cải cách mở 

cửa của Trung Quốc có điểm gì tương đồng 

với Việt Nam trong công cuộc đổi mới. 

2   1 (a) 1(b) 1(c,d)   1 

 

QUÁ 

TRÌNH 

GIÀNH 

ĐỘC 

LẬP 

DÂN 

TỘC 

CỦA 

CÁC 

QUỐC 

GIA 

ĐÔNG 

NAM Á 

Nội dung 

4: Bài 5: 

QUÁ 

TRÌNH 

XÂM 

LƯỢC VÀ 

CAI TRỊ 

CỦA CHỦ 

NGHĨA 

THỰC 

DÂN Ở 

ĐÔNG 

NAM Á. 

- Nhận biết 

+ Biết được quá trình các nước thực dân 

phương Tây xâm lược và thiết lập nền thống 

trị ở Đông Nam Á (Đông Nam Á hải đảo và 

Đông Nam Á lục địa).  

+ Biết được hoàn cảnh, nội dung, tính chất 

và ý nghĩa công cuộc cải cách ở Xiêm. 

- Thông hiểu 

+ Giải thích được Vì sao Xiêm là  nước duy 

nhất ở Đông Nam Á không trở thành thuộc 

địa của thực dân phương Tây. 

+ Giải thích được vì sao cuộc cải cách của 

vua Rama V được coi là một cuộc cách 

mạng tư sản không triệt để. 

- Vận dụng 

+ Phân tích được chính sách thực dân hóa 

2   1(a) 1(b) 1(c,d)  1  



của thực dân phương Tây và từ chính sách 

đó đã làm cho xã hội Đông Nam Á có 

chuyển biến gì. 

+ Phân tích được những chính sách cai trị 

của thực dân phương Tây đối với các nước 

Đông Nam Á. 

+ Phân tích được yếu tố tích cực và tiêu cực 

từ chính sách cai trị của thực dân phương 

Tây đối với các nước trong khu vực Đông 

Nam Á. 

 
Tổng số câu 12TN   4 (a) 4 (b) 

4 

(c,d) 
 1 1 

 Tổng số điểm 3.0 4.0 3.0 

 Tỉ lệ % 30% 40% 30% 

Ma trận đã được thống nhất trong nhóm chuyên môn GV Lịch sử 

 

Nguyễn Thị Trúc Linh 

 

Nguyễn Thanh Giang 

 

Thạch Minh Hải 

 

Trần Lê Khánh Duy 

 

TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trúc Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên soạn 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Giang 
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